TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 5
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Trịnh Minh Hằng                         Phòng Zoom : ID: 5607459808/ MK: happy
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10572111
	Nguyễn Hà Linh
	Khối 3
	3A1
	
	

	2
	10786490
	Phan Anh2A1
	Khối 3
	3A1
	
	

	3
	10991159
	Nguyễn Đức Trí
	Khối 3
	3A1
	
	

	4
	10991156
	Nguyễn Quang Minh
	Khối 3
	3A1
	
	

	5
	10550453
	Đào Diệu Anh
	Khối 3
	3A1
	
	

	6
	10991154
	Đinh Hạ Vy
	Khối 3
	3A1
	
	

	7
	10991160
	Trần Ngọc Bách
	Khối 3
	3A1
	
	

	8
	11047566
	Nguyễn Đức Huy
	Khối 3
	3A1
	
	

	9
	11047547
	Lý Minh Khánh
	Khối 3
	3A1
	
	

	10
	11047549
	Nguyễn Ngọc Châu anh
	Khối 3
	3A1
	
	

	11
	11047559
	Hoàng Khôi Nguyên
	Khối 3
	3A1
	
	

	12
	11047571
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Khối 3
	3A1
	
	

	13
	11047581
	Mai Minh Nhật
	Khối 3
	3A1
	
	

	14
	10923769
	Quang Vinh Phạm
	Khối 3
	3A2
	
	

	15
	10644242
	Cao Bảo Sơn
	Khối 3
	3A2
	
	

	16
	10793489
	Lê Đức Trí
	Khối 3
	3A2
	
	

	17
	10991164
	Nguyễn Bình Minh
	Khối 3
	3A2
	
	

	18
	10991162
	Dư Gia Lộc
	Khối 3
	3A2
	
	

	19
	10991166
	Lê Đức Nhân
	Khối 3
	3A2
	
	

	20
	10829782
	Hà Nguyễn Ngọc Linh
	Khối 3
	3A2
	
	

	21
	10991163
	Nguyễn Minh Huy
	Khối 3
	3A2
	
	

	22
	10561059
	Trần Khôi Nguyên
	Khối 3
	3A2
	
	

	23
	10991171
	Lê Bảo An
	Khối 3
	3A2
	
	

	24
	10991167
	Nguyễn Tuệ Lâm
	Khối 3
	3A2
	
	

	25
	10991172
	Nguyễn Mỹ Anh
	Khối 3
	3A2
	
	

	26
	10563322
	Nguyễn Quang Hiếu
	Khối 3
	3A2
	
	

	27
	10816109
	Nguyễn Tiến Bình
	Khối 3
	3A2
	
	

	28
	10818663
	Bùi Hoàng Dương
	Khối 3
	3A2
	
	

	29
	10646920
	Trần Lê Minh Quân
	Khối 3
	3A2
	
	

	30
	10991161
	Bùi An Phú
	Khối 3
	3A2
	
	

	31
	10568819
	Nguyễn Tuấn Sơn
	Khối 3
	3A4
	
	

	32
	10991202
	Đỗ Gia Phúc
	Khối 3
	3A4
	
	

	33
	10713091
	Nguyễn Minh Huyền
	Khối 3
	3A4
	
	

	34
	10794580
	Nguyễn Hà Khanh
	Khối 3
	3A4
	
	

	35
	10581925
	Nguyễn Lê Khánh Ngọc
	Khối 3
	3A4
	
	

	36
	10991175
	Trần Bảo Linh
	Khối 3
	3A4
	
	

	37
	10991195
	Nguyễn Bảo Quyên
	Khối 3
	3A4
	
	

	38
	10991189
	Phạm Nhật Minh
	Khối 3
	3A4
	
	

	39
	10757971
	Hoàng Ngọc Mai
	Khối 3
	3A4
	
	

	40
	10874087
	Lê Gia Hân
	Khối 3
	3A4
	
	

	41
	11119750
	Trần Nguyên Thắng
	Khối 3
	3A4
	
	

	42
	11109058
	Lê Anh Kiệt
	Khối 3
	3A4
	
	




